
STT TÊN BẢN VẼ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

N00 THỐNG KÊ BẢNG VẼ 1  

N01 GHI CHÚ CHUNG 1  

N02 CẤU TẠO CHUNG 1  

N03 CẤU TẠO CHUNG 1  

N04 CẤU TẠO CHUNG 1  

 

N05 PHỐI CẢNH TỔNG THỂ CẤP-THOÁT NƯỚC 1  

N06 PHỐI CẢNH TỔNG THỂ CẤP-THOÁT NƯỚC (ĐƯỜNG ỐNG) 1  

 

N07 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ CẤP NƯỚC TỔNG THỂ 1  

N08 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ THOÁT NƯỚC TỔNG THỂ 1  

 

N09 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ HỐ GA, BTH 1  

N10 CHI TIẾT HỐ GA 1  

N11 CHI TIẾT BỂ TỰ HOẠI 1  

 

N12 PHỐI CẢNH CẤP NƯỚC TỔNG THỂ 1  

N13 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 1, 2 1  

N14 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 3, MÁI 1  

 

N15 PHỐI CẢNH THOÁT NƯỚC TỔNG THỂ 1  

N16 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 1, 2 1  

N17 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 3, MÁI 1  

 

N18 CHI TIẾT CẤP THOÁT NƯỚC VỆ SINH MASTER TẦNG 2 1  

N19 CHI TIẾT CẤP THOÁT NƯỚC VỆ SINH PHỤ TẦNG 2 1  

N20 CHI TIẾT CẤP THOÁT NƯỚC VỆ SINH DỰ PHÒNG 1  

 

N21 THỐNG KÊ VẬT TƯ 1  

THỐNG KÊ BẢN VẼ

THỐNG KÊ BẢN VẼ
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KÍ HIỆU MÀU ỐNG VIẾT TẮT

  

A2
N15

C.nl PVC Ø27 H:300 

A2:TÊN CHI TIẾT

N15:TÊN BẢN VẼ

LOẠI ỐNG, ĐƯỜNG KÍNH, ĐỘ CAO 
SO VỚI NỀN HOÀN THIỆN

i = 1%

i = 2%

VAN PPR

VAN PVC

T PPR

T PVC

CO90 PPR

CO90 PVC

CO 45 PPR

CO 45 PVC

Y RẼ PPR

Y RẼ PVC

NỐI GIẢM PPR

NỐI GIẢM PVC

T GIẢM PPR

T GIẢM PVC

THÔNG TẮC PPR

THÔNG TẮC PVC

NỐI SỐNG PPR

NỐI SỐNG PVC

 STT  ĐƯỜNG KÍNH KÍ HIỆU  CHỦNG LOẠI  GHI CHÚ

1  Ø27  C.nl Ø27  PVC -CẤP NƯỚC NHÁNH
-CẤP NƯỚC VÀO THIẾT BỊ

 2 Ø34   C.nl Ø34   PVC -CẤP NƯỚC VÀO BỒN NGẦM,BỂ NƯỚC                           
-CẤP NƯỚC LÊN BỒN

 3  Ø42  C.nl Ø42  PVC  -CẤP NƯỚC TRỤC CHÍNH

     

 STT  ĐƯỜNG KÍNH KÍ HIỆU  CHỦNG LOẠI  GHI CHÚ

1  Ø25  C.nn Ø25
C.nl Ø25 PPR -CẤP NƯỚC NHÁNH

-CẤP NƯỚC VÀO THIẾT BỊ

 2  Ø32
 

 C.nn Ø32
C.nl Ø32 PPR -CẤP NƯỚC VÀO BỒN NGẦM,BỂ NƯỚC                           

-CẤP NƯỚC LÊN BỒN

3 Ø40  C.nn Ø40
C.nl Ø40 PPR -CẤP NƯỚC TRỤC CHÍNH

     

STT  ĐƯỜNG KÍNH KÍ HIỆU  CHỦNG LOẠI  GHI CHÚ

1  Ø34  T.b Ø34 PVC -THOÁT NƯỚC LAVABO,CHẬU RỬA

2  Ø60  T.b Ø60 PVC -THOÁT NƯỚC BAN CÔNG, BỒN TẮM
-THOÁT NƯỚC XUYÊN ĐÀ 

3  Ø90  T.b Ø90
 T.m Ø90 PVC -THOÁT NƯỚC BẨN SÀN VỆ SINH

-THOÁT NƯỚC MƯA

4  Ø114  T.p Ø114 PVC -THOÁT PHÂN

5  Ø140-Ø168  T.b Ø140-Ø168 PVC -THOÁT BẨN GA TRUNG CHUYỂN

6  Ø60 X.đ PVC -THOÁT NƯỚC XUYÊN ĐÀ

     

ỐNG CẤP NƯỚC PVC

ỐNG CẤP NƯỚC PPR

ỐNG THOÁT NƯỚC PVC

T.p

T.m

T.b

Th.BTH

Th.phân

Th.bẩn

T.g

ỐNG CẤP NƯỚC NÓNG

ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH

ỐNG CẤP NƯỚC LÊN BỒN

ỐNG THOÁT NƯỚC BẨN

ỐNG THOÁT PHÂN

ỐNG THOÁT NƯỚC MÁI

ỐNG THÔNG HƠI BẨN

ỐNG THÔNG HƠI CẦU

ỐNG THÔNG BTH

ỐNG THOÁT GA

ỐNG CẤP NƯỚC ĐI DƯỚI ĐẤT C.nl

C.nl

C.nl

C.nn

ỐNG THOÁT MÁY LẠNH T.ml

KÍ HIỆU THIẾT BỊ NƯỚC

VỊ TRÍ SỬ DỤNG KÍCH THƯỚC ỐNG

KÍ HIỆU ỐNG PVC & PPR

KÍ HIỆU GHI CHÚ BẢN VẼ

ĐỘ DỐC 1% ĐỐI VỚI ỐNG Ø114 TRỞ LÊN 

ĐỘ DỐC 2% ĐỐI VỚI ỐNG Ø90 TRỞ XUỐNG 

MÁY BƠM CHÌM MÁY BƠM MÁY BƠM TĂNG ÁP VAN 1 CHIỀU ĐỒNG HỒ NƯỚC PHAO BỂ NƯỚC VÒI NƯỚC BỂ TỰ HOẠI MÁY NLMT
MÁY LẠNH 
CASSETTE

MÁY LẠNH
TREO TƯỜNG

MÁY NƯỚC
NÓNG

LAVABO VÒI SEN BỒN CẦU TREO TIỂU NAM
CHẬU RỬA

1 NGĂN MÁY GIẶT ĐỨNG MÁY GIẶT NGANG BỒN TẮM NẰMBỒN CẦU
CHẬU RỬA

2 NGĂN BỒN NƯỚC NẰM NGANG BỒN NƯỚC ĐỨNG

MẶT BẰNG

 

MẶT ĐỨNG

MẶT BẰNG

 

MẶT ĐỨNG

GHI CHÚ CHUNG

N01 GHI CHÚ CHUNG
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i = 2%

ĐÓNG TRẦN

TRƯỜNG HỢP 1 TRƯỜNG HỢP 2

Tỷ lệ: 1:202 CHI TIẾT THOÁT NƯỚC SÂN THƯỢNG, MÁI
Tỷ lệ: 1:203 CHI TIẾT THOÁT NƯỚC SÀN

Tỷ lệ: 1:204 CHI TIẾT CẤP-THOÁT NƯỚC BỒN CẦU
Tỷ lệ: 1:205 CHI TIẾT CẤP-THOÁT NƯỚC LAVABO T200

Tỷ lệ: 1:206 CHI TIẾT CẤP-THOÁT NƯỚC LAVABO T100

Tỷ lệ: 1:201 CHI TIẾT THOÁT NƯỚC BAN CÔNG

CẤU TẠO CHUNG
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SÀN HOÀN THIỆN SÀN HOÀN THIỆN

THOÁT MÁI PVC Ø90

THÔNG HƠI PVC Ø49

PHỄU THU

ỐNG NỐI

CON THỎ CHỐNG HÔI

THÔNG HƠI Ø34

THOÁT BẨN Ø90

SÀN HOÀN THIỆN

SÀN HOÀN THIỆN

i = 1%

CAO ĐỘ 
ỐNG CẤP CHO CẦU

THOÁT PHÂN Ø114

30
0

THÔNG HƠI Ø34

30
0

i = 2%

80
0

50
0

SÀN HOÀN THIỆN

CAO ĐỘ ỐNG CẤP CHUNG
THOÁT BẨN Ø49

THOÁT BẨN Ø90

THÔNG HƠI Ø34

CAO ĐỘ ỐNG CẤP LAVABO

i = 2%

THOÁT BẨN Ø49

THOÁT BẨN Ø90

THÔNG HƠI Ø34

i = 2%

THOÁT BẨN Ø49

THOÁT BẨN Ø90

THÔNG HƠI Ø34

THOÁT BAN CÔNG Ø60 

PHỄU THU

THÔNG HƠI Ø34

ỐNG NỐI

15
0
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THOÁT NƯỚC TRỤC NGANG SANG TRỤC ĐỨNG

SÀN HOÀN THIỆN ỐNG THOÁT DỰ PHÒNG

C.nl PPR Ø25 H:300

C.nn PPR Ø25 H:350

T.b PVC Ø49

THOÁT VỀ GA LỌC
T.b PVC Ø90

SÀN HOÀN THIỆN

THOÁT BẨN Ø90

THOÁT PHÂN Ø114

SÀN BÊ TÔNG

i = 2%

i = 1%

CHỐNG HÔI

THOÁT NƯỚC MƯA

HỐ GA ĐIỂN HÌNH

V LỖ 40X40 
CỐ ĐỊNH VÀO SÀN

SẮT Ø8 KẸP CỐ ĐỊNH 
VÀO V LỖ

THOÁT PHÂN Ø114 ĐỨNG

THOÁT BẨN Ø90 ĐỨNG

THOÁT MÁI Ø90 ĐỨNG

ỐNG THOÁT DỰ PHÒNG

THOÁT VỀ GA LỌC

C.nl PVC Ø27 H:300 C.nl PPR Ø25 H:350

NGĂN SÂU
DƯỚI ĐỂ KỆ XÀ PHÒNG

NGĂN CẠN
DƯỚI ĐỂ THÙNG RÁC

ỐNG CẤP LẠNH 
(1 SỬ DỤNG 1,DỰ PHÒNG)

VAN PPR Ø25VAN PPR Ø25

100

30
0 20

0

TIM ỐNG DỰ PH  NG

TIM ỐNG THOÁT CHÍNH

80 80 80

Ò

Tỷ lệ: 1:15
7

CHI TIẾT THOÁT NƯỚC CHẬU RỬA
Tỷ lệ: 1:159

CHI TIẾT CỐ ĐỊNH ỐNG THOÁT ĐỨNG
Tỷ lệ: 1:15

10

CT THOÁT NƯỚC MƯA VÀO HỐ GA
Tỷ lệ: 1:2511

SÀN HOÀN THIỆN

SÀN HOÀN THIỆN

i = 2%

THOÁT NƯỚC TRỤC ĐỨNG SANG TRỤC NGANG
Tỷ lệ: 1:20

8

ỐNG THOÁT NGANG

SÀN BÊ TÔNG

CHỮ Y

CO 45

ỐNG THOÁT ĐỨNG

THÔNG TẮC

MẶT ĐỨNG

MẶT BẰNG
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ĐAI TREO ỐNG NƯỚC

SÀN TẦNG TRÊN

SÀN HOÀN THIỆN

TRẦN THẠCH CAO

CÁC ĐƯỜNG ỐNG

SÀN HOÀN THIỆN

CHI TIẾT TREO ỐNG TRÊN TRẦN
Tỷ lệ: 1:1512

THOÁT NƯỚC MÁY LẠNH GẮN TRẦN
Tỷ lệ: 1:20

15

SÀN HOÀN THIỆN

TY TREO MÁY LẠNH

CAO ĐỘ TRẦN

>=
30

0

<=300

22
0

<=
53

0

<=
75

0

THOÁT MÁY LẠNH Ø27
(BỌC BẢO ÔN)

ỐNG THOÁT CHÍNH

THOÁT MÁY LẠNH Ø27
(BỌC BẢO ÔN)

ỐNG THOÁT CHÍNH

SÀN HOÀN THIỆN

THOÁT NƯỚC MÁY LẠNH GẮN TƯỜNG
Tỷ lệ: 1:20

14

SÀN HOÀN THIỆN

>=
20

0

ỐNG GAS

THOÁT MÁY LẠNH Ø27 ĐỨNG

CAO ĐỘ TRẦN

THOÁT MÁY LẠNH Ø27 NGANG

i = 2%

ĐI XUYÊN SÀN

SÀN HOÀN THIỆN

CHI TIẾT ỐNG GIẢM TỐC
Tỷ lệ: 1:2513

60
0

90
0

V LỖ 40X40 
NEO ỐNG VÀO TƯỜNG

CO 45

MẶT BẰNG

PHỐI CẢNH 

CẤU TẠO CHUNG

N04 CẤU TẠO CHUNG
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 - RED CAPE Architect GIỮ BẢN QUYỀN -

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

VẼ:

GIÁM ĐỐC:

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

KIỂM:

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

---
---

SỐ HỢP ĐỒNG:

KÝ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

HOÀN THÀNH:

PHIÊN BẢN:

TỈ LỆ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

---

---
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ĐỊA CHỈ: 

CHỦ ĐẦU TƯ:

TEL: FAX: 

--

MS.CHI

##### #####

TÊN DỰ ÁN:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

---

---

- NHÀ THẦU PHẢI PHỐI HỢP CÁC BẢN VẼ
KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, MEP
- KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TẠI
CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI THI CÔNG
- KHI PHÁT HIỆN SỰ SAI LỆCH GIỮA BẢN VẼ
THIẾT KẾ, BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG,
THỰC TẾ HIỆN TRẠNG VÀ THỰC TẾ THI CÔNG
THÌ PHẢI BÁO NGAY ĐƠN VỊ THIẾT KẾ TRƯỚC
KHI TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC LIÊN QUAN
- KHÔNG SỬ DỤNG THƯỚC ĐO TRỰC TIẾP
TRÊN BẢN VẼ
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PHỐI CẢNH TỔNG THỂ CẤP-THOÁT NƯỚCA

ỐNG CẤP NƯỚC NÓNG

ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH

ỐNG CẤP NƯỚC LÊN BỒN

ỐNG THOÁT NƯỚC BẨN

ỐNG THOÁT PHÂN

ỐNG THOÁT NƯỚC MÁI

KÍ HIỆU MÀU ỐNG

ỐNG THÔNG HƠI BẨN

ỐNG THÔNG HƠI CẦU

ỐNG THÔNG BTH

ỐNG THOÁT GA

ỐNG CẤP NƯỚC ĐI DƯỚI ĐẤT

ỐNG THOÁT MÁY LẠNH

PHỐI CẢNH CẤP THOÁT

N05 PC CẤP-THOÁT
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CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

VẼ:

GIÁM ĐỐC:

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

KIỂM:

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

---
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SỐ HỢP ĐỒNG:

KÝ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

HOÀN THÀNH:

PHIÊN BẢN:

TỈ LỆ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

---

---
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CHỦ ĐẦU TƯ:
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TÊN DỰ ÁN:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

---

---

- NHÀ THẦU PHẢI PHỐI HỢP CÁC BẢN VẼ
KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, MEP
- KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TẠI
CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI THI CÔNG
- KHI PHÁT HIỆN SỰ SAI LỆCH GIỮA BẢN VẼ
THIẾT KẾ, BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG,
THỰC TẾ HIỆN TRẠNG VÀ THỰC TẾ THI CÔNG
THÌ PHẢI BÁO NGAY ĐƠN VỊ THIẾT KẾ TRƯỚC
KHI TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC LIÊN QUAN
- KHÔNG SỬ DỤNG THƯỚC ĐO TRỰC TIẾP
TRÊN BẢN VẼ
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PHỐI CẢNH TỔNG THỂ CẤP-THOÁT NƯỚC (ĐƯỜNG ỐNG)A'

ỐNG CẤP NƯỚC NÓNG

ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH

ỐNG CẤP NƯỚC LÊN BỒN

ỐNG THOÁT NƯỚC BẨN

ỐNG THOÁT PHÂN

ỐNG THOÁT NƯỚC MÁI

KÍ HIỆU MÀU ỐNG

ỐNG THÔNG HƠI BẨN

ỐNG THÔNG HƠI CẦU

ỐNG THÔNG BTH

ỐNG THOÁT GA

ỐNG CẤP NƯỚC ĐI DƯỚI ĐẤT

ỐNG THOÁT MÁY LẠNH

PHỐI CẢNH CẤP THOÁT
(ĐƯỜNG ỐNG)

N06 PC CẤP-THOÁT (ĐƯỜNG ỐNG)
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CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

VẼ:

GIÁM ĐỐC:

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

KIỂM:

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

---
---

SỐ HỢP ĐỒNG:

KÝ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

HOÀN THÀNH:

PHIÊN BẢN:

TỈ LỆ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

---

---
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ĐỊA CHỈ: 

CHỦ ĐẦU TƯ:

TEL: FAX: 

--

MS.CHI
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TÊN DỰ ÁN:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

---

---

- NHÀ THẦU PHẢI PHỐI HỢP CÁC BẢN VẼ
KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, MEP
- KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TẠI
CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI THI CÔNG
- KHI PHÁT HIỆN SỰ SAI LỆCH GIỮA BẢN VẼ
THIẾT KẾ, BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG,
THỰC TẾ HIỆN TRẠNG VÀ THỰC TẾ THI CÔNG
THÌ PHẢI BÁO NGAY ĐƠN VỊ THIẾT KẾ TRƯỚC
KHI TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC LIÊN QUAN
- KHÔNG SỬ DỤNG THƯỚC ĐO TRỰC TIẾP
TRÊN BẢN VẼ
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SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP NƯỚC TỔNG THỂB

ỐNG CẤP NƯỚC NÓNG

ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH

ỐNG CẤP NƯỚC LÊN BỒN

KÍ HIỆU MÀU ỐNG

ỐNG CẤP NƯỚC ĐI DƯỚI ĐẤT

TẦNG 1

+0.000

TẦNG 3

+6.375

2

SÂN TRƯỚC

-0.200

5 3

MÁI

+9.500

4 NGUYÊN LÝ CẤP NƯỚC TỔNG THỂ

TẦNG 2

+3.250

1

CHI TIẾT CẤP NƯỚC 1B1

B1
N07

C.nn PPR Ø32 ĐỨNG
CẤP XUỐNG

C.nl PPR Ø32 ĐỨNG
CẤP XUỐNG

C.nl PPR Ø32 ĐỨNG
CẤP LÊN BỒN

VÒI NƯỚC CẤP SÂN THƯỢNG

C.nl PPR Ø25

C.nn PPR Ø25

C.nl PPR Ø25

C.nl PPR Ø32 ĐỨNG
CẤP LÊN BỒN

VAN KHÓA PPR Ø25
KHÓA WC PHỤ

VAN KHÓA PPR Ø25
KHÓA WC MASTER

BỂ NƯỚC NGẦM

CẤP MÁY GIẶT
(ĐẶT VAN KHÓA BÊN DƯỚI)

CẤP MÁY RỦA CHÉN
(ĐẶT VAN KHÓA BÊN DƯỚI)

CẤP CHẬU RỬA
(XEM CHI TIẾT BẢN VẼ N03)

MÁY BƠM NƯỚC ĐẨY CAO
P=125W, H=21M, Q=30L/PHÚT

C.nn PPR Ø25

C.nl PPR Ø25

ĐỒNG HỒ NƯỚC

VÒI NƯỚC

C.nl PPR Ø32 H:35
CẤP VÀO BỂ NƯỚC

NƯỚC TỪ THỦY CỤC

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 200L

BỒN NƯỚC 1500L

C.nl PPR Ø32 ĐỨNG
CẤP XUỐNG

C.nn PPR Ø32 ĐỨNG
CẤP XUỐNG

C.nl PPR Ø32 ĐỨNG
CẤP LÊN BỒN

VAN KHÓA PPR Ø25 
KHÓA CẤP XUỐNG NƯỚC LẠNH

VAN KHÓA PPR Ø25 
KHÓA MNLMT

VAN KHÓA PPR Ø25 
KHÓA TỔNG NƯỚC NÓNG

C.nl PPR Ø25

VAN KHÓA PPR Ø25 
KHÓA TỔNG NƯỚC LẠNH

BỒN NƯỚC 1500L

VÒI NƯỚC CẤP SÂN SAU

N07 NGUYÊN LÝ CẤP NƯỚC
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CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

VẼ:

GIÁM ĐỐC:

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

KIỂM:

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

---
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SỐ HỢP ĐỒNG:

KÝ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

HOÀN THÀNH:

PHIÊN BẢN:

TỈ LỆ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

---

---
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ĐỊA CHỈ: 

CHỦ ĐẦU TƯ:

TEL: FAX: 

--

MS.CHI

##### #####

TÊN DỰ ÁN:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

---

---

- NHÀ THẦU PHẢI PHỐI HỢP CÁC BẢN VẼ
KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, MEP
- KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TẠI
CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI THI CÔNG
- KHI PHÁT HIỆN SỰ SAI LỆCH GIỮA BẢN VẼ
THIẾT KẾ, BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG,
THỰC TẾ HIỆN TRẠNG VÀ THỰC TẾ THI CÔNG
THÌ PHẢI BÁO NGAY ĐƠN VỊ THIẾT KẾ TRƯỚC
KHI TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC LIÊN QUAN
- KHÔNG SỬ DỤNG THƯỚC ĐO TRỰC TIẾP
TRÊN BẢN VẼ
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ỐNG THOÁT NƯỚC BẨN

ỐNG THOÁT PHÂN

ỐNG THOÁT NƯỚC MÁI

KÍ HIỆU MÀU ỐNG

ỐNG THÔNG HƠI BẨN

ỐNG THÔNG HƠI CẦU

ỐNG THÔNG BTH

ỐNG THOÁT GA

ỐNG THOÁT MÁY LẠNH

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC TỔNG THỂC

NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC TỔNG THỂ

TẦNG 1

+0.000

TẦNG 3

+6.375

2

SÂN TRƯỚC

-0.200

5 3

MÁI

+9.500

4

TẦNG 2

+3.250

1

T.m PVC Ø90, THOÁT SÂN THƯỢNG

T.b PVC Ø90 , ĐẶT ỐNG CHỜ

T.p PVC Ø114 , ĐẶT ỐNG CHỜ Th.BTH PVC Ø49 ĐỨNG

Th.phân PVC Ø60 ĐỨNG

Th.bẩn PVC Ø49 ĐỨNG

T.m PVC Ø90, THOÁT MÁI 

T.b PVC Ø90 

T.p PVC Ø114 

T.b PVC Ø90 

T.p PVC Ø114 

T.m PVC Ø90

T.b PVC Ø90 
THOÁT MÁY GIẶT

T.b PVC Ø90 
THOÁT MÁY RỬA CHÉN

T.b PVC Ø90, THOÁT CHẬU RỬA
(XEM BẢN VẼ N03)

T.g PVC Ø168

T.m PVC Ø90

Th.BTH PVC Ø49

T.p PVC Ø114 

T.g PVC Ø168

THOÁT RA 
GA THÀNH PHỐ

T.p PVC Ø114  ĐỨNG

T.b PVC Ø90 ĐỨNG

T.m PVC Ø90 ĐỨNG

BỂ TỰ HOẠI

MÁY LẠNH DỰ KIẾN SẼ LẮP

MÁY LẠNH DỰ KIẾN SẼ LẮPMÁY LẠNH PHÒNG NGỦ MASTER

T.ml PVC Ø27 ĐỨNG

ỐNG THOÁT MÁY LẠNH 
ĐẤU NỐI VÀO THOÁT MƯA

T.ml PVC Ø27 ĐỨNG

ỐNG THOÁT MÁY LẠNH 
ĐẤU NỐI VÀO THOÁT MƯA

T.ml PVC Ø27 ĐỨNG

N08 NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC
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CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

VẼ:

GIÁM ĐỐC:

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

KIỂM:

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

---
---

SỐ HỢP ĐỒNG:

KÝ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

HOÀN THÀNH:

PHIÊN BẢN:

TỈ LỆ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC

---

---
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ĐỊA CHỈ: 

CHỦ ĐẦU TƯ:

TEL: FAX: 

--

MS.CHI

##### #####

TÊN DỰ ÁN:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

---

---

- NHÀ THẦU PHẢI PHỐI HỢP CÁC BẢN VẼ
KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, MEP
- KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TẠI
CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI THI CÔNG
- KHI PHÁT HIỆN SỰ SAI LỆCH GIỮA BẢN VẼ
THIẾT KẾ, BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG,
THỰC TẾ HIỆN TRẠNG VÀ THỰC TẾ THI CÔNG
THÌ PHẢI BÁO NGAY ĐƠN VỊ THIẾT KẾ TRƯỚC
KHI TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC LIÊN QUAN
- KHÔNG SỬ DỤNG THƯỚC ĐO TRỰC TIẾP
TRÊN BẢN VẼ
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MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ HỐ GA - BỂ TỰ HOẠI
Tỷ lệ: 1:50

1

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ HỐ GA-BỂ TỰ HOẠI

1
N11

2
N10

2'
N10

±0.000
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MẶT BẰNG BỂ TỰ HOẠI
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PHỐI CẢNH BỂ TỰ HOẠI1c
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MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 1, 2

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 1
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MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 3
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VAN KHÓA PPR Ø25, KHÓA TỔNG NƯỚC NÓNG

VAN KHÓA PPR Ø25, KHÓA MNLMT

VAN KHÓA PPR Ø25, KHÓA CẤP XUỐNG NƯỚC LẠNHC.nl PPR Ø25 ĐỨNG

C.nn PPR Ø25 ĐỨNG

C.nl PPR Ø25 ĐỨNG

C.nn PPR Ø25 ĐỨNG

C.nl PPR Ø25 H:-400

BỒN NƯỚC 1500L

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 200L

N14 MB CẤP NƯỚC 3, MÁI
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PHỐI CẢNH THOÁT NƯỚC TỔNG THỂ

PHỐI CẢNH THOÁT NƯỚC TỔNG THỂỐNG THOÁT NƯỚC BẨN

ỐNG THOÁT PHÂN

ỐNG THOÁT NƯỚC MÁI

KÍ HIỆU MÀU ỐNG

ỐNG THÔNG HƠI BẨN

ỐNG THÔNG HƠI CẦU

ỐNG THÔNG BTH

ỐNG THOÁT GA

ỐNG THOÁT MÁY LẠNH

1 N15 PHỐI CẢNH THOÁT NƯỚC TỔNG THỂ
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MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 1
Tỷ lệ: 1:50

1 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 2
Tỷ lệ: 1:50

2

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 1, 2

3a
N18

4a
N19

±0.000

-0.100

-0.200

-0.050

+3.250

T.ml PVC Ø27 ĐỨNG

T.ml PVC Ø27 ĐỨNG

T.ml PVC Ø27 H:-440

ỐNG THOÁT MÁY LẠNH 
ĐẤU NỐI VÀO THOÁT MƯA

LƯU Ý: ỐNG THOÁT MÁY LẠNH
BỌC BẢO ÔN

1

2

A

4

B

3

5

A B

T.m PVC Ø90 ĐỨNG

T.b PVC Ø90 ĐỨNG

T.p PVC Ø114 ĐỨNG

Th.BTH PVC Ø49 ĐỨNG

T.m PVC Ø90 H:-200

T.b PVC Ø90 H:-200
THOÁT MÁY GIẶT

T.b PVC Ø90 H:-200
THOÁT MÁY RỬA CHÉN

T.b PVC Ø90 H:-250

T.g PVC Ø90 H:-250

T.m PVC Ø90 H:-250

T.b PVC Ø90 H:-250

T.g PVC Ø90 H:-300

T.p PVC Ø114 H:-250

Th.BTH PVC Ø49 H:-250

T.g PVC Ø90 H:-300

T.g PVC Ø90 H:-350

T.m PVC Ø90 ĐỨNG

T.b PVC Ø90 ĐỨNG

T.p PVC Ø114 ĐỨNG

Th.BTH PVC Ø49 ĐỨNG

THOÁT RA 
GA THÀNH PHỐ

N16 MB THOÁT NƯỚC TẦNG 1,2
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MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 3, MÁI

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 3
Tỷ lệ: 1:50

1 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC MÁI
Tỷ lệ: 1:50

2

5b
N20

+6.375

+6.325

+9.500

T.ml PVC Ø27 ĐỨNG

LƯU Ý: ỐNG THOÁT MÁY LẠNH
BỌC BẢO ÔN

T.ml PVC Ø27 H:-440ỐNG THOÁT MÁY LẠNH 
ĐẤU NỐI VÀO THOÁT MƯA

1

2

A

4

B

3

5

A B

T.m PVC Ø90 ĐỨNG

T.b PVC Ø90 ĐỨNG

T.p PVC Ø114 ĐỨNG

Th.BTH PVC Ø49 ĐỨNG

T.m PVC Ø90 H:-200

T.m PVC Ø90 H:-250

RÃNH THU NƯỚC SÂN THƯỢNG

CÁC ỐNG THÔNG HƠI LÊN MÁI

T.m PVC Ø90 ĐỨNG

T.m PVC Ø90 H:-200T.m PVC Ø90 H:-250

N17 MB THOÁT NƯỚC TẦNG 3, MÁI
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MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC VỆ SINH MASTER-TẦNG 2
Tỷ lệ: 1:35

3aMẶT BẰNG CẤP NƯỚC VỆ SINH MASTER-TẦNG 2
Tỷ lệ: 1:35

3

CHI TIẾT CẤP-THOÁT NƯỚC VỆ SINH 
MASTER

PHỐI CẢNH THOÁT NƯỚC VỆ SINH MASTER-TẦNG 23cPHỐI CẢNH CẤP NƯỚC VỆ SINH MASTER-TẦNG 23b
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4
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4
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C.nl PPR Ø32 ĐỨNG, CẤP LÊN BỒN

C.nl PPR Ø32 ĐỨNG, CẤP XUỐNG

C.nn PPR Ø32 ĐỨNG, CẤP XUỐNG

C.nl PPR Ø25 ĐỨNG

C.nl PPR Ø25 ĐỨNG

C.nn PPR Ø25 ĐỨNG

C.nl PPR Ø25 H:300

C.nn PPR Ø25 H:2650

C.nl PPR Ø25 H:2650

C.nl PPR Ø25 H:-600

C.nn PPR Ø25 H:-600

VAN KHÓA PPR Ø25
KHÓA WC MASTER

(ỐNG ĐI TRÊN TRẦN TẦNG 2)

(ỐNG ĐI TRÊN TRẦN TẦNG 1
CẤP KHU BẾP + SÂN SAU)

T.m PVC Ø90 ĐỨNG

T.b PVC Ø90 ĐỨNG

T.p PVC Ø114 ĐỨNG

Th.BTH PVC Ø49 ĐỨNG

THÔNG TẮC, THOÁT PHÂN

THÔNG TẮC, THOÁT BẨN

T.b PVC Ø90 H:-250

T.p PVC Ø114 H:-350

T.b PVC Ø90 H:-400

N18 CT CẤP THOÁT NƯỚC VS MASTER TẦNG 2
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CHI TIẾT CẤP-THOÁT NƯỚC VỆ SINH PHỤ

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC VỆ SINH PHỤ-TẦNG 2
Tỷ lệ: 1:35

4aMẶT BẰNG CẤP NƯỚC VỆ SINH PHỤ-TẦNG 2
Tỷ lệ: 1:35

4

PHỐI CẢNH THOÁT NƯỚC VỆ SINH PHỤ-TẦNG 24cPHỐI CẢNH CẤP NƯỚC VỆ SINH PHỤ-TẦNG 24b

+3.200+3.200

3

A

3

A

C.nl PPR Ø32 ĐỨNG, CẤP LÊN BỒN
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C.nn PPR Ø32 ĐỨNG, CẤP XUỐNG

C.nl PPR Ø25 ĐỨNG

C.nl PPR Ø25 ĐỨNG

C.nn PPR Ø25 ĐỨNG

C.nl PPR Ø25 H:300

C.nn PPR Ø25 H:2650

C.nl PPR Ø25 H:2650

C.nl PPR Ø25 H:-600

C.nn PPR Ø25 H:-600
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CẤP KHU BẾP + SÂN SAU)

T.m PVC Ø90 ĐỨNG

T.b PVC Ø90 ĐỨNG

T.p PVC Ø114 ĐỨNG

Th.BTH PVC Ø49 ĐỨNG

THÔNG TẮC, THOÁT BẨN

T.b PVC Ø90 H:-250

T.b PVC Ø90 H:-400

T.p PVC Ø114 H:-350

VAN KHÓA PPR Ø25
KHÓA WC PHỤ

N19 CT CẤP THOÁT NƯỚC VS PHỤ TẦNG 2
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CHI TIẾT CẤP-THOÁT NƯỚC VỆ SINH DỰ 
PHÒNG

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC VỆ SINH DỰ PHÒNG-TẦNG 3
Tỷ lệ: 1:35

5aMẶT BẰNG CẤP NƯỚC VỆ DỰ PHÒNG-TẦNG 3
Tỷ lệ: 1:35

5

PHỐI CẢNH THOÁT NƯỚC VỆ SINH DỰ PHÒNG-TẦNG 35cPHỐI CẢNH CẤP NƯỚC VỆ SINH DỰ PHÒNG-TẦNG 35b
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ỐNG CHỜ,  T.b PVC Ø49 
ĐẶT ỐNG ÂM TRONG DẦM BÊ TÔNG

ỐNG CHỜ,  T.b PVC Ø90 

ỐNG CHỜ,  T.b PVC Ø90 

ỐNG CHỜ,  T.p PVC Ø114

T.m PVC Ø90 ĐỨNG

T.b PVC Ø90 ĐỨNG

T.p PVC Ø114 ĐỨNG

Th.BTH PVC Ø49 ĐỨNG

T.m PVC Ø90 H:-250

T.p PVC Ø114 H:-350

T.b PVC Ø90 H:-250

T.m PVC Ø90 H:-200

C.nl PPR Ø32 ĐỨNG, CẤP LÊN BỒN

C.nl PPR Ø32 ĐỨNG, CẤP XUỐNG

C.nn PPR Ø32 ĐỨNG, CẤP XUỐNG

VAN KHÓA PPR Ø25
KHÓA WC MASTER

VAN KHÓA PPR Ø25
KHÓA WC PHỤ

C.nl PPR Ø25 H:-550

C.nn PPR Ø25 H:-550

(ỐNG ĐI TRÊN TRẦN TẦNG 2
CẤP CHO WC MASTER)

(TOÀN BỘ ỐNG KHU VỰC WC DỰ PHÒNG, ĐẶT TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔ BÊ TÔNG TẦNG THƯỢNG)
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CHỦ ĐẦU TƯ:

TEL: FAX: 

--

MS.CHI

##### #####

TÊN DỰ ÁN:
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STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

1 ĐỒNG HỒ NƯỚC 1  

2 MÁY BƠM NƯỚC ĐẨY CAO 1  

3 BỒN NƯỚC 1500L 1  

4 BỒN CẦU 2  

5 VÒI RỬA BỒN CẦU 2  

6 MÁY GIẶT 1  

LƯU Ý:CỘNG THÊM 10% HAO PHÍ THỰC TẾ

THỐNG KÊ CO, CÚT, VAN, CHIỀU DÀI ỐNG 

THỐNG KÊ THIẾT BỊ NƯỚC

STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

7 VÒI TẮM HƯƠNG SEN 1  

8 MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 200L 1  

9 CHẬU RỬA 2 NGĂN 1  

10 VÒI NƯỚC 3  

11 LAVABO 2  

12 MÁY RỬA CHÉN 1  

THỐNG KÊ VẬT TƯ

TÊN PHỤ KIỆN ỐNG PPR - NƯỚC LẠNH ĐƯỜNG 
KÍNH MÔ TẢ SỐ LƯỢNG TÊN PHỤ KIỆN ỐNG uPVC ĐƯỜNG 

KÍNH MÔ TẢ SỐ LƯỢNG

TÊN PHỤ KIỆN ỐNG PPR - NƯỚC NÓNG ĐƯỜNG 
KÍNH MÔ TẢ SỐ LƯỢNG

Subject Size Description Quantity
1.4 PPR Cấp Nước Lạnh Ø25  45462 mm

90 Elbow Ø25 Co 90 32
2.5 Thoát Phân Ø114  3140 mm

Elbow 90 Ø114 Co 90 4
1.2 PPR Cấp Lên Bồn Ø32  13370 mm

90 Elbow Ø32 Co 90 38
1.4 PPR Cấp Nước Lạnh Ø40  1304 mm

Tee Ø40 Chữ T 2
45 Elbow Ø40 Co 45 2

Reducing Socket 40-25 Ø40 Nối Rút 40-25 1
1.3 PPR Cấp Nước Lạnh Đất Ø32  22638 mm

Set Of Barrel Union Ø32 Bộ Khớp Nối Sống 2
Float Valve Ø32 Phao Cơ 1

Tee Ø32 Chữ T 1
Water Meter Ø32 Đồng Hồ Nước 1
Gate Valve Ø25 Van Xoay 9

Set Of Barrel Union Ø25 Bộ Khớp Nối Sống 1
Tee Ø25 Chữ T 9

1.4 PPR Cấp Nước Lạnh Ø32  8916 mm
Reducing Tee 32-25 Ø32 T Rút 32-25 2

Reducing Socket 32-25 Ø32 Nối Rút 32-25 2
Female Thread 90 Elbow Ø25 Co 90 Ren Trong 9

Gate Valve Ø32 Van Xoay 1

Subject Size Description Quantity
1.5 PPPR Cấp Nước Nóng Ø32  8891 mm

90 Elbow Ø32 Co 90 8
Reducing Tee 32-25 Ø32 T Rút 32-25 1

Reducing Socket 32-25 Ø32 Nối Rút 32-25 2
1.5 PPPR Cấp Nước Nóng Ø25  25870 mm
Female Thread 90 Elbow Ø25 Co 90 Ren Trong 4

90 Elbow Ø25 Co 90 13
Gate Valve Ø25 Van Xoay 4

Tee Ø25 Chữ T 3
Set Of Barrel Union Ø25 Bộ Khớp Nối Sống 1

Subject Size Description Quantity
2.5 Thoát Phân Ø114  16315 mm

End Cap Threaded Ø114 Thông Tắc 2

Turn Lateral Tee 90 Ø114 Chữ T Cong 2

Elbow 135 Ø114 Co 45 15

Y 45 Ø114 Chữ Y 45 3

2.1 Thoát Bẩn Ø49  2540 mm

Reducing Socket 49-34 Ø49 Nối Rút 49-34 2

Elbow 135 Ø49 Co 45 11

2.6 Thông Hơi BTH Ø49  11785 mm

Elbow 90 Ø49 Co 90 15

2.1 Thoát Bẩn Ø34  616 mm

Elbow 90 Ø34 Co 90 2

Elbow 90 Ø114 Co 90 4

2.2 Thoát Ga Trung Chuyển Ø168  10636 mm

Elbow 135 Ø168 Co 45 4

2.4 Thoát Nước Mưa Ø90  20621 mm

Outdoor Floor Drain 150x150 Ø90 Phễu Thu Sàn Ngoài Trời 150x150 4

Turn Lateral Tee 90 Ø90 Chữ T Cong 7

Elbow 135 Ø90 Co 45 27

Elbow 90 Ø90 Co 90 10

2.8 Thông Hơi Phân Ø60  2697 mm

Elbow 90 Ø60 Co 90 3

2.7 Thông Hơi Bẩn Ø49  2769 mm

2.1 Thoát Bẩn Ø90  23211 mm

Reducing Socket 90-49 Ø90 Nối Rút 90-49 7

Y 45 Ø90 Chữ Y 45 8

Trap Ø90 Con Thỏ Chống Hôi 5

Floor Drain 150x150 Ø90 Phễu Thu Sàn 150x150 3

End Cap Threaded Ø90 Thông Tắc 3

Reducing Socket 114-60 Ø114 Nối Rút 114-60 1

End Cap Ø114 Nắp Khóa 1

End Cap Ø49 Nắp Khóa 1

End Cap Ø90 Nắp Khóa 3
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